
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

              SỞ Y TẾ  
 

Số:         /SYT-QLBHYTCNTT 

V/v cấp mã đối với các cơ sở 

KBCB thuộc quản lý của Trạm Y tế 

xã, phường (lần 5) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày      tháng    năm 2025 

 
 

 

  Kính gửi:  Trạm Y tế các xã, phường 

Thực hiện Quyết định số 384/QĐ-BYT về nguyên tắc cấp mã cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và Công văn số 115/KCB-QLCL&CĐT ngày 1/2/2019 của Cục 

Quản lý Khám chữa bệnh về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 384/QĐ-

BYT; Công văn số 1030/KCB-QLCL&CĐT ngày 08/7/2025 của Cục Quản lý 

Khám chữa bệnh về việc sử dụng mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Sở Y tế Hà Nội cấp mã khám bệnh, chữa bệnh cho: 65 cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh thuộc quản lý của Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn 29 xã, phường.  

 (Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kèm theo) 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp Mã có trách nhiệm sử dụng 

Mã cơ sở trong các hoạt động chuyên môn theo đúng quy định của Bộ trưởng 

Bộ Y tế./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Y tế;  (để báo cáo) 

- BHXHTPHN; (để biết) 

- UBND các xã, phường; (để p/h chỉ đạo) 

- Lưu VT, NVY, QLBHYT&CNTT.(LINH ) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đình Hưng   

 



DANH SÁCH MÃ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC QUẢN LÝ CỦA CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG ( lần 5)
(Kèm theo Công văn số           /SYT-QLBHYTCNTT ngày      tháng         năm 2025)

STT Tên cơ sở Địa chỉ Số Giấy
phép

Ngày cấp
giấy phép

Cấp
chuyên
môn kỹ
thuật

Hình thức
tổ chức

Loại hình
quản lý

Mã cơ sở
KBCB Ghi chú

1
Điểm y tế Tràng Tiền
trực thuộc Trạm Y tế
phường Cửa Nam

Tầng 3-4-5, Số 02 ngõ
29 Hàng Khay, phường
Cửa Nam, thành phố
Hà Nội

564/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01A65

2
Điểm y tế Đồng Nhân
trực thuộc Trạm Y tế
phường Hai Bà Trưng

Số 2 phố Hương Viên,
phường Hai Bà Trưng,
thành phố Hà Nội

58/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01D07

3

Điểm y tế Lê Đại
Hành trực thuộc Trạm
Y tế phường Hai Bà
Trưng

Số 2/55 Lê Đại Hành,
phường Hai Bà Trưng,
thành phố Hà Nội

42/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01D06

4
Điểm y tế Bách Khoa
trực thuộc Trạm Y tế
phường Bạch Mai

Số 31 phố Lê Thanh
Nghị, phường Bạch
Mai, thành phố Hà Nội

57/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01D13

5
Điểm y tế Quỳnh Lôi
trực thuộc Trạm Y tế
phường Bạch Mai

Số 197, phố Hồng Mai,
phường Bạch Mai,
thành phố Hà Nội

52/HNO-
GPHĐ-TYT 27/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01D18

6
Điểm y tế Quỳnh Mai
trực thuộc Trạm Y tế
phường Bạch Mai

Số 12, phố 8/3, phường
Bạch Mai, thành phố
Hà Nội

49/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01D17
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7

Điểm y tế Láng
Thượng trực thuộc
Trạm Y tế phường
Láng

Số 138 Chùa Láng,
phường Láng, thành
phố Hà Nội

33/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01C54

8
Điểm y tế Thịnh Liệt
trực thuộc Trạm Y tế
phường Hoàng Mai

Tổ 10, chung cư Đồng
Tàu, phường Hoàng
Mai, thành phố Hà Nội

64/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01D61

9
Điểm y tế Yên Sở
trực thuộc Trạm Y tế
phường Hoàng Mai

Số 12 phố Yên Sở,
phường Hoàng Mai,
thành phố Hà Nội

74/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01D64

10

Điểm y tế Thanh
Xuân Bắc trực thuộc
Trạm Y tế phường
Thanh Xuân

D5, phường Thanh
Xuân, thành phố Hà
Nội

11/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01E09

11

Điểm y tế Khương
Mai trực thuộc Trạm
Y tế phường Phương
Liệt

Số 136 Nguyễn Ngọc
Nại, phường Phương
Liệt, thành phố Hà Nội

13/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01E04

12
Điểm y tế Mai Dịch
trực thuộc Trạm Y tế
Phú Diễn

Số 33, ngõ 105 phố
Doãn Kế Thiện,
phường Phú Diễn,
thành phố Hà Nội

01/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01C03

13

Điểm trạm y tế Xuân
Tảo trực thuộc Trạm
Y tế phường Xuân
Đỉnh

Đường Hoàng Minh
Thảo, tổ dân phố số 8,
phường Xuân Đỉnh,
thành phố Hà Nội

179/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01G18
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14

Điểm y tế Phương
Canh trực thuộc Trạm
Y tế phường Xuân
Phương

Số 167, đường Xuân
Phương, phường Xuân
Phương, thành phố Hà
Nội

96/HNO-
GPHĐ-TYT 22/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01231

Điều chỉnh địa chỉ
đơn vị tại Công văn
số 4562/SYT -
QLBHYTCNTT
ngày 29/8/2025  của
Sở Y tế

15
Điểm y tế Phú Thứ
trực thuộc Trạm Y tế
phường Tây Mỗ

Số 11 ngõ 27 đường
Tây Mỗ, thành phố Hà
Nội

93/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01G13

16
Điểm y tế Ninh Sở
trực thuộc Trạm Y tế
xã Hồng Vân

Thôn Xâm Dương, xã
Hồng Vân, thành phố
Hà Nội

315/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01M02

17
Điểm y tế Quang
Lãng trực thuộc Trạm
Y tế xã Đại Xuyên

Thôn Mễ, xã Đại
Xuyên, thành phố Hà
Nội

342/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01M76

18
Điểm y tế Phúc Tiến
trực thuộc Trạm Y tế
xã Đại Xuyên

Thôn Cổ Chế, xã Đại
Xuyên, thành phố Hà
Nội

331/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01M70

19
Điểm y tế Mỹ Hưng
trực thuộc Trạm Y tế
xã Tam Hưng

Thôn Phượng Mỹ, xã
Tam Hưng, thành phố
Hà Nội

387/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L54

20
Điểm y tế Bối Khê
trực thuộc Trạm Y tế
xã Tam Hưng

Thôn Lê Dương, xã
Tam Hưng, thành phố
Hà Nội

388/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L57

21
Điểm y tế Thái Hòa
trực thuộc Trạm Y tế
xã Hòa Xá

Xóm Giếng Dợ thôn
Nhân Hòa, xã Hòa Xá,
thành phố Hà Nội

363/HNO-
GPHĐ-TYT 22/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01N18

Điều chỉnh địa chỉ
đơn vị tại Công văn
số 4562/SYT -
QLBHYTCNTT
ngày 29/8/2025  của
Sở Y tế
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22
Điểm y tế Phúc Lâm
trực thuộc Trạm Y tế
xã Phúc Sơn

Thôn Phúc Lâm Hạ, xã
Phúc Sơn, thành phố
Hà Nội

258/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01N55

23
Điểm y tế Đồng Tâm
trực thuộc Trạm Y tế
xã Phúc Sơn

Thôn Hoành 2, xã Phúc
Sơn, thành phố Hà Nội

259/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01N52

24
Điểm y tế Bột Xuyên
trực thuộc Trạm Y tế
xã Phúc Sơn

Thôn Lai Tảo, xã Phúc
Sơn, thành phố Hà Nội

262/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01N57

25
Điểm y tế Chúc Sơn
trực thuộc Trạm Y tế
phường Chương Mỹ

Tổ dân phố Đông Sơn,
phường Chương Mỹ,
thành phố Hà Nội

403/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L01

26

Điểm y tế Phụng
Châu trực thuộc Trạm
Y tế phường Chương
Mỹ

Thôn Phượng Nghĩa,
phường Chương Mỹ,
thành phố Hà Nội

405/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L03

27

Điểm y tế Tiên
Phương trực thuộc
Trạm Y tế phường
Chương Mỹ

Thôn Quyết Tiến,
phường Chương Mỹ,
thành phố Hà Nội

406/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L04

28
Điểm y tế Ngọc Hòa
trực thuộc Trạm Y tế
phường Chương Mỹ

Thôn Chúc Lý, phường
Chương Mỹ, thành phố
Hà Nội

407/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L09

29
Điểm y tế Đại Yên
trực thuộc Trạm Y tế
phường Chương Mỹ

Thôn 3, phường
Chương Mỹ, thành phố
Hà Nội

417/HNO-
GPHĐ-TYT 09/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L13
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30

Điểm y tế Thụy
Hương trực thuộc
Trạm Y tế phường
Chương Mỹ

Thôn Trung Tiến,
phường Chương Mỹ,
thành phố Hà Nội

408/HNO-
GPHĐ-TYT 25/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L14

31
Điểm y tế Biên Giang
trực thuộc Trạm Y tế
phường Chương Mỹ

Tổ dân phố Yên Phúc,
phường Chương Mỹ,
thành phố Hà Nội

99/HNO-
GPHĐ-TYT 25/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01H15

32
Điểm y tế Đông Sơn
trực thuộc Trạm Y tế
xã Phú Nghĩa

Thôn Yên Kiện Đồi, xã
Phú Nghĩa, thành phố
Hà Nội

429/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L05

33

Điểm y tế Đông
Phương Yên trực
thuộc Trạm Y tế xã
Phú Nghĩa

Thôn Đồi 3, xã Phú
Nghĩa, thành phố Hà
Nội

432/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L06

34
Điểm y tế Trung Hòa
trực thuộc Trạm Y tế
xã Phú Nghĩa

Thôn Trung Cao, xã
Phú Nghĩa, thành phố
Hà Nội

427/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L12

35

Điểm y tế Quan
Châm trực thuộc
Trạm Y tế xã Phú
Nghĩa

Thôn Quan Châm, xã
Phú Nghĩa, thành phố
Hà Nội

425/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L07

36
Điểm y tế Thanh Bình
trực thuộc Trạm Y tế
xã Phú Nghĩa

Thôn Trung Hoàng, xã
Phú Nghĩa, thành phố
Hà Nội

428/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L11

37
Điểm y tế Hợp Đồng
trực thuộc Trạm Y tế
xã Quảng Bị

Thôn Thái Hòa, xã
Quảng Bị, thành phố
Hà Nội

416/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L19
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38
Điểm y tế Hoàng
Diệu trực thuộc Trạm
Y tế xã Quảng Bị

Thôn An Hiền, xã
Quảng Bị, thành phố
Hà Nội

431/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01L21

39

Điểm y tế Trung Sơn
Trầm trực thuộc Trạm
Y tế phường Tùng
Thiện

Số 14 ngõ 42 đường
Trung Sơn Trầm, TDP
6 Trung Sơn Trầm,
phường Tùng Thiện,
thành phố Hà Nội

533/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01H62

40

Điểm y tế Xuân
Khanh trực thuộc
Trạm Y tế phường
Tùng Thiện

Số 2 ngõ 243A đường
Xuân Khang, TDP 2
Xuân Khanh, TDP 6
Trung Sơn Trầm,
phường Tùng Thiện,
thành phố Hà Nội

535/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01H56

41
Điểm y tế Xuân Sơn
trực thuộc Trạm Y tế
phường Tùng Thiện

Số 34 đường 413, TDP
Xuân Khanh, TDP 6
Trung Sơn Trầm,
phường Tùng Thiện,
thành phố Hà Nội

522/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01H59

42
Điểm y tế Vân Phúc
trực thuộc Trạm Y tế
xã Phúc Lộc

Thôn Vân Phúc 3, xã
Phúc Lộc, thành phố
Hà Nội

456/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01I53

43
Điểm y tế Đồng Trúc
trực thuộc Trạm Y tế
xã Hạ Bằng

Thôn Tam Cảnh, xã Hạ
Bằng, thành phố Hà
Nội

493/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01K70

44
Điểm y tế Tân Xã
trực thuộc Trạm Y tế
xã Hạ Bằng

Thôn Mục Uyên 1, xã
Hạ Bằng, thành phố Hà
Nội

492/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01K66
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45
Điểm y tế Hương
Ngải trực thuộc Trạm
Y tế xã Tây Phương

Thôn 2 Hương Ngải, xã
Tây Phương, thành phố
Hà Nội

482/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01K56

46

Điểm trạm y tế Song
Phương trực thuộc
Trạm Y tế xã Sơn
Đồng

 Thôn 3, đường
Nguyễn Viết Thứ, xã
Sơn Đồng, thành phố
Hà Nội

448/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01J65

47

Điểm trạm y tế Sơn
Đồng 1 trực thuộc
Trạm Y tế xã Sơn
Đồng

 Thôn Rô, xã Sơn
Đồng, thành phố Hà
Nội

439/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01J60

48

Điểm y tế Song
Phượng trực thuộc
Trạm Y tế xã Đan
Phượng

Số 1 đường Thu Thuận,
thôn Thu Quế, xã Đan
Phượng, thành phố Hà
Nội

552/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9//2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01J16

49

Điểm y tế Thị trấn
Phùng trực thuộc
Trạm Y tế xã Đan
Phượng

Số 133, phố Phùng
Hưng, xã Đan Phượng,
thành phố Hà Nội

546/HNO-
GPHĐ-TYT 09/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01J01

50
Điểm y tế Thượng
Mỗ trực thuộc Trạm
Y tế xã Đan Phượng

Số 77 đường Hoa Sơn,
thôn 4 Thượng Mỗ, xã
Đan Phượng, thành phố
Hà Nội

537/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01J11

51
Điểm trạm y tế Lệ
Chi trực thuộc Trạm
Y tế xã Thuận An

Đường Lệ Chi, xã
Thuận An, thành phố
Hà Nội

218/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01F59

52
Điểm trạm y tế Phú
Thị trực thuộc Trạm
Y tế xã Thuận An

Số 130 đường Dương
Đức Hiền, xã Thuận
An, thành phố Hà Nội

220/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01F62
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53

Điểm trạm y tế
Dương Quang trực
thuộc Trạm Y tế xã
Thuận An

Số 109 đường Dương
Quang, xã Thuận An,
thành phố Hà Nội

231/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01F65

54
Điểm trạm y tế Đặng
Xá trực thuộc Trạm Y
tế xã Thuận An

Số 343 đường Ỷ Lan,
xã Thuận An, thành
phố Hà Nội

229/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01F61

55 Trạm Y tế xã Bát
Tràng

Số 348 đường Đa Tốn,
xã Bát Tràng, thành
phố Hà Nội

236/HNO-
GPHĐ 28/7/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01F68

56
Điểm y tế Hạ Lôi trực
thuộc Trạm Y tế xã
Mê Linh

Thôn 2 Hạ Lôi, xã Mê
Linh, thành phố Hà Nội

251/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01P13

57
Điểm y tế Văn Khê
trực thuộc Trạm Y tế
xã Mê Linh

Thôn Khê Ngoại 3, xã
Mê Linh, thành phố Hà
Nội

245/HNO-
GPHĐ-TYT 28/8/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01P14

58 Trạm Y tế xã Yên
Lãng

Thôn Bồng Mạc, xã
Yên Lãng, thành phố
Hà Nội

254/HNO-
GPHĐ-

TYT/CL3
28/7/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01P09

59
Điểm trạm y tế Liên
Mạc trực thuộc Trạm
Y tế xã Yên Lãng

Thôn Tiên Đài, xã Yên
Lãng, thành phố Hà
Nội

244/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01P10

60

Điểm trạm y tế Tiến
Thịnh trực thuộc
Trạm Y tế xã Yên
Lãng

Thôn Yên Giáp, xã
Yên Lãng, thành phố
Hà Nội

241/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01P12

61
Điểm y tế Trung Mầu
trực thuộc Trạm Y tế
xã Phù Đổng

Thôn 2 Trung Mầu, xã
Phù Đổng, thành phố
Hà Nội

224/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01F58
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62
Điểm y tế Ninh Hiệp
trực thuộc Trạm Y tế
xã Phù Đổng

Thôn 9, xã Phù Đổng,
thành phố Hà Nội

237/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01F54

63

Điểm y tế Đình
Xuyên trực thuộc
Trạm Y tế xã Phù
Đổng

Số 52 đường Đình
Xuyên, thôn Tế Xuyên
1, xã Phù Đổng, thành
phố Hà Nội

228/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01F55

64

Điểm y tế Yên
Thường trực thuộc
Trạm Y tế xã Phù
Đổng

Số 194 đường Yên
Thường, xã Phù Đổng,
thành phố Hà Nội

223/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01F52

65
Điểm y tế Dương Hà
trực thuộc Trạm Y tế
xã Phù Đổng

Số 135 đường Dương
Hà, xã Phù Đổng,
thành phố Hà Nội

232/HNO-
GPHĐ-TYT 08/9/2025 Ban đầu Trạm Y tế Công lập 01F56
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